
Mã VN Mã VN Họ và tên Số HĐ Ngày sinh Tỉnh/thành phố SĐT Nơi khám Ngày khám

1 VN32020000627 Đồng Xuân Tính 49 1989/02/04 Quảng Trị 0347684567 Tràng An 08/03/2022

2 VN32020000659 Nguyễn Văn Hiếu 54 1988/08/20 Quảng Bình 0399601506 Tràng An 08/03/2022

3 VN32020000306 Trương Xuân Tùng 57 1987/07/26 Nghệ An 0912997009 Tràng An 08/03/2022

4 VN32020000456 Ngô Kim Mạnh 59 1993/02/28 Thanh Hoá 0852324293 Tràng An 08/03/2022

5 VN32020000040 Nguyễn Quế Thanh 71 1985/11/30 Hà Nội 0983549663 Tràng An 08/03/2022

6 VN32020000067 Ngô Văn Bằng 77 1990/09/14 Hà Nội 0396983103 Tràng An 08/03/2022

7 VN32020000680 Nguyễn Sỹ Trọng 80 1988/07/06 Nghệ An 0334248138 Tràng An 08/03/2022

8 VN32020000074 Nguyễn Trí Hữu 83 1989/08/05 Nghệ An 0985111256 Tràng An 08/03/2022

9 VN32020000105 Nguyễn Văn Đảng 100 1989/11/04 Hưng Yên 0368878742 Tràng An 08/03/2022

10 VN32020000108 Nguyễn Đức Mạnh 102 1990/07/01 Thanh Hóa 0926122370 Tràng An 08/03/2022

11 VN32020000113 Đàm Văn Quân 106 1992/06/18 Lạng Sơn 0969636123 Tràng An 08/03/2022

12 VN32020000125 Vy Văn Phong 116 1992/05/27 Lạng Sơn 0365288914 Tràng An 08/03/2022

14 VN32020000147 Hoàng Đình Tình 131 1991/07/25 Thanh Hóa 0398730346 Tràng An 08/03/2022

15 VN32020000148 Khuất Văn Bình 132 1989/08/30 Hà Nội 0399179406 Tràng An 08/03/2022

16 VN32020000149 Đào Tấn Lộc 133 1992/10/28 Thanh Hoá 0398859146 Tràng An 08/03/2022

18 VN32020000166 Lê Đức Nam 172 1989/10/11 Thanh Hoá 0397386371 Tràng An 08/03/2022

19 VN32020000203 Vy Văn Quân 175 1988/06/05 Lạng Sơn 0978538155 Tràng An 08/03/2022

20 VN32020000210 Hoàng Văn Thanh 180 1987/11/20 Nghệ An 0379057537 Tràng An 08/03/2022

21 VN32020000235 Trần Văn Hưởng 200 1990/07/13 Hà Nội 0362938297 Tràng An 08/03/2022

22 VN32020000255 Trần Văn Thắng 208 1988/06/20 Thừa Thiên Huế 0364059976 Tràng An 08/03/2022

24 VN32020000297 Võ Ngọc Sáng 233 1992/12/20 Hà Tĩnh 0967471129 Tràng An 08/03/2022

25 VN32020000327 Nguyễn Duy Khánh 248 1985/05/12 Nghệ An 0922656678 Tràng An 08/03/2022

26 VN32020000334 Lê Kinh Hùng 253 1987/07/20 Thanh Hóa 0981087185 Tràng An 08/03/2022

27 VN32020000355 Phạm Văn Hiệp 270 1992/06/03 Ninh Bình 0788084800 Tràng An 08/03/2022

28 VN32020000357 Nguyễn Anh Tuấn 273 1991/03/08 Thanh Hoá 0985770859 Tràng An 08/03/2022

29 VN32020000361 Võ Duy Tân 274 1985/01/01 Quảng Ngãi 0935898274 Tràng An 08/03/2022

30 VN32020000362 Trần Công Hội 275 1992/05/17 Thanh Hoá 0935736201 Tràng An 08/03/2022

31 VN32020000381 Nguyễn Thanh Lộc 283 1988/08/10 Quảng Trị 0931903075 Tràng An 08/03/2022

32 VN32020000390 Nguyễn Cao Sơn 292 1987/10/08 Nghệ An 0961424720 Tràng An 08/03/2022

DANH SÁCH LAO ĐỘNG MẪU MỰC KHÁM SỨC KHỎE PHỤC VỤ VIỆC XIN CẤP VISA
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33 VN32020000422 Đào Quang Vũ 306 1985/08/01 Nghệ An 0961143229 Tràng An 08/03/2022

34 VN32020000428 Phạm Đình Thái 309 1990/12/23 Quảng Trị 0399249134 Tràng An 08/03/2022

35 VN32020000433 Võ Hữu Huy 312 1983/06/08 Nghệ An 0968378945 Tràng An 08/03/2022

36 VN32020000455 Nguyễn Xuân Phúc 331 1988/01/06 Nghệ An 0866979625 Tràng An 08/03/2022

37 VN32020000460 Nguyễn Duy Hùng 334 1990/01/04 Nghệ An 0349560927 Tràng An 08/03/2022

38 VN32020000471 Đỗ Văn Dương 342 1991/06/13 Thanh Hóa 0367442950 Tràng An 08/03/2022

39 VN32020000491 Nguyễn Văn Tân 359 1991/02/20 Thừa Thiên Huế 0783487269 Tràng An 08/03/2022

40 VN32020000498 Nguyễn Xuân Hiến 363 1990/06/16 Nghệ An 0354240458 Tràng An 08/03/2022

41 VN32020000500 Lương Văn Khoa 365 1990/09/30 Phú Thọ 0986403990 Tràng An 08/03/2022

42 VN32020000508 Hoàng Văn Hưởng 370 1988/09/24 Hải Dương 0356798889 Tràng An 08/03/2022

43 VN32020000509 Nguyễn Văn Chí 371 1992/11/08 Phú Thọ 0977430132 Tràng An 08/03/2022

44 VN32020000546 Võ Văn Thành 399 1991/09/03 Nghệ An 0336253623 Tràng An 08/03/2022

45 VN32020000552 Nguyễn Văn Hạnh 402 1987/11/08 Thái Bình 0365547841 Tràng An 08/03/2022

46 VN32020000577 Nguyễn Văn Ngọ 423 1990/12/28 Bắc Giang 0778293944 Tràng An 08/03/2022

47 VN32020000578 Nguyễn Văn Chung 424 1990/06/08 Nghệ An 0329287325 Tràng An 08/03/2022

48 VN32020000582 Nguyễn Văn Dũng 427 1992/08/19 Quảng Bình 0378390542 Tràng An 08/03/2022

49 VN32020000638 Vũ Đình Quân 464 1987/09/15 Thanh Hoá 0707907699 Tràng An 08/03/2022

50 VN32020000647 Lê Sĩ Hùng 469 1988/11/30 Thanh Hóa 0356938303 Tràng An 08/03/2022

51 VN32020000672 Phạm Văn Thắng 484 1989/10/20 Thanh Hóa 0903640896 Tràng An 08/03/2022

52 VN32020000675 Trần Văn Khải 486 1987/08/28 Phú Thọ 0868993108 Tràng An 08/03/2022

53 VN32020000677 Nguyễn Văn Thắng 488 1991/07/18 Bắc Giang 0931481328 Tràng An 08/03/2022

55 VN32020000686 Nguyễn Anh Dũng 493 1985/10/06 Nghệ An 0987 344 475 Tràng An 08/03/2022

57 VN32020000699 Nguyễn Văn Thắng 501 1993/06/12 Quảng Bình 0398678625 Tràng An 08/03/2022

58 VN32020000725 Phạm Thế Công 518 1984/06/24 Ninh Bình 0987197435 Tràng An 08/03/2022

59 VN32020000731 Trương Doãn Định 520 1987/10/10 Thanh Hóa 0707494767 Tràng An 08/03/2022

60 VN32020000741 Nguyễn Xuân Tuyến 526 1990/02/13 Thái Bình 0886110011 Tràng An 08/03/2022

61 VN32020000742 Nguyễn Văn Thắng 527 1990/10/10 Nghệ An 0385787185 Tràng An 08/03/2022

62 VN32020000760 Đậu Quang Thắng 536 1987/08/12 Nghệ An 0862027323 Tràng An 08/03/2022

63 VN32020000802 Trần Văn Hải 555 1990/05/10 Thanh Hoá 0398380590 Tràng An 08/03/2022

64 VN32020000803 Nguyễn Văn Dương 556 1991/04/30 Bắc Giang 0369354262 Tràng An 08/03/2022

65 VN32020000815 Lê Văn Trung 560 1983/12/30 Thanh Hóa 0375306483 Tràng An 08/03/2022

66 VN32021000003 Đào Xuân Dũng 567 1987/06/04 Thanh Hóa 0982011698 Tràng An 08/03/2022

67 VN32021000158 Nguyễn Việt Khoa 570 1984/02/26 Thái Bình 0837871239 Tràng An 08/03/2022

68 VN32021000138 Nguyễn Văn Huy 571 1992/05/16 Hà Nội 0976906322 Tràng An 08/03/2022



69 VN32021000192 Lê Văn Nhu 572 1991/10/12 Thanh Hoá 0924399452 Tràng An 08/03/2022

70 VN32020000690 Trịnh Xuân Mão 574 1988/10/05 Nghệ An 0817310345 Tràng An 08/03/2022

71 VN32021000114 Nguyễn Hữu Hiếu 575 1986/01/24 Nghệ An 0974691936 Tràng An 08/03/2022

72 VN32021000058 Nguyễn Bá Cường 576 1989/09/30 Nghệ An 0978414311 Tràng An 08/03/2022

73 VN32021000093 Trần Hữu Thuần 577 1988/02/20 Nghệ An 0377934189 Tràng An 08/03/2022

74 VN32021000048 Nguyễn Tứ Hải 578 1988/02/07 Nghệ An 0901845910 Tràng An 08/03/2022

75 VN32020000766 Nguyễn Văn Khánh 579 1991/10/02 Thanh Hoá 0382863180 Tràng An 08/03/2022

77 VN32020000721 Lê Xuân Triển 581 1983/10/20 Nghệ An 0985597337 Tràng An 08/03/2022

78 VN32020000640 Nguyễn Văn Ngọc 584 1991/05/29 Phú Thọ 0352199657 Tràng An 08/03/2022

79 VN32020000777 Nguyễn Xuân Hưng 585 1990/01/12 Quảng Bình 0332130619 Tràng An 08/03/2022

80 VN32021000066 Hoàng Văn Đức 586 1991/08/15 Nghệ An 0888187754 Tràng An 08/03/2022

81 VN32020000266 La Tiến Minh 587 1984/06/25 Thanh Hóa 0967477558 Tràng An 08/03/2022

82 VN32020000767 Nguyễn Ngọc Dương 589 1992/10/29 Thanh Hoá 0778007398 Tràng An 08/03/2022

83 VN32020000080 Ngô Văn Tuân 593 1989/07/20 Bắc Ninh 0378151633 Tràng An 08/03/2022

84 VN32020000614 Nguyễn Thế Cường 595 1987/01/03 Nghệ An 0377233340 Tràng An 08/03/2022

85 VN32021000029 Ngô Văn Lam 597 1986/10/16 Nghệ An 0911626791 Tràng An 08/03/2022

86 VN32020000425 Bạch Sỹ Lộc 599 1988/09/01 Nghệ An 0987672056 Tràng An 08/03/2022

87 VN32020000488 Trần Văn Ngọc 600 1987/10/04 Thanh Hóa 0968303743 Tràng An 08/03/2022

88 VN32020000083 Võ Viết Hải 601 1989/06/30 Nghệ An 0386112172 Tràng An 08/03/2022

89 VN32020000240 Nguyễn Mậu Thìn 602 1988/02/24 Nghệ An 0964309238 Tràng An 08/03/2022

90 VN32020000079 Cao Minh Hoàn 603 1990/12/07 Hưng Yên 0899488868 Tràng An 08/03/2022

91 VN32021000159 Cung Đình Trung 604 1979/03/10 Nghệ An 0966043379 Tràng An 08/03/2022

92 VN32020000630 Hoàng Văn Đạt 605 1987/04/25 Thanh Hóa 0935811250 Tràng An 08/03/2022

93 VN32020000747 Nguyễn Tiến Huy 606 1981/12/22 Ninh Bình 0777473503 Tràng An 08/03/2022

94 VN32020000780 Trần Văn Chiến 608 1990/08/10 Quảng Bình 0329242997 Tràng An 08/03/2022

95 VN32020000430 Nguyễn Đức Nghĩa 609 1976/10/10 Quảng Trị 0919977510 Tràng An 08/03/2022

96 VN32020000770 Mai Thế Hiệp 610 1991/03/11 Nghệ An 0837371991 Tràng An 08/03/2022

97 VN32020000620 Trình Hoàng Hiệp 611 1984/03/10 Thanh Hoá 0968981770 Tràng An 08/03/2022

98 VN32021000023 Nguyễn Văn Thư 613 1980/10/15 Thái Bình 0977389562 Tràng An 08/03/2022

99 VN32021000022 Trần Trung Kiên 614 1979/02/16 Thanh Hóa 0856358186 Tràng An 08/03/2022

100 VN32020000570 Nguyễn Văn Năm 615 1987/05/12 Nghệ An 0357675277 Tràng An 08/03/2022

101 VN32020000786 Nguyễn Văn Minh 616 1987/10/01 Thanh Hoá 0367395461 Tràng An 08/03/2022

102 VN32020000431 Lê Văn Ngọc 618 1988/02/17 Thanh Hóa 935800653 Tràng An 08/03/2022

13 VN32020000138 Lê Hải Quang 124 1990/04/12 Vĩnh Long 0981110829 Y Khoa Phước An 08/03/2022



17 VN32020000180 Nguyễn Thị Thảo 154 1992/04/18 Bình Định 0935835549 Y Khoa Phước An 08/03/2022

23 VN32020000265 Lương Quốc Tính 214 1990/03/14 Vĩnh Long 0935725040 Y Khoa Phước An 08/03/2022

54 VN32020000678 Nguyễn Văn Nho 489 1988/08/17 Bình Phước 0368446394 Y Khoa Phước An 08/03/2022

56 VN32020000687 Trần Việt Khiêm 494 1985/05/10 Vĩnh Long 0795687596 Y Khoa Phước An 08/03/2022

76 VN32021000084 Nguyễn Duy Diện 580 1991/02/13 Đồng Tháp 0564651821 Y Khoa Phước An 08/03/2022


